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Câu 1: (3,0 đ)

         1) Thường biến là gì? Lấy ví dụ minh họa. Giải thích vì sao thường biến không di truyền được?

        2) Mức phản ứng là gì? Trình bày phương pháp xác định mức phản ứng của kiểu gen.
	Nội dung
	Điểm

	1) 

- Thường biến là những biến đổi về kiểu hình của cùng một kiểu gen trước các tác động của môi trường.

- Ví dụ:

- Thường biến không di truyền được vì thường biến chỉ làm thay đổi về KH mà không làm thay đổi KG.
2) 

- Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen trước các môi trường khác nhau.

- PP xác định mức phản ứng:

     + Tạo ra số lượng lớn cá thể có kiểu gen giống nhau bằng phương pháp nhân giống vô tính hoặc nhân bản vô tính.

     + Cho các cá thể có cùng kiểu gen sống ở các môi trường khác nhau, theo dõi sự biểu hiện kiểu hình, từ đó xác định được mức phản ứng của KG.
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Câu 2: (3,0 đ) 

          1) Trên 1 nhiễm sắc thể có trình tự các gen ABCDEGH. Đột biến đã hình thành nên nhiễm sắc thể mới có đủ 7 gen nói trên nhưng trình tự sắp xếp của gen có thay đổi so với lúc chưa đột biến. Hãy cho biết tên của loại đột biến đó.

         2) Ở phép lai AaBb × AaBb sinh ra thể đột biến tứ bội có kiểu gen aaaaBBbb. Hãy trình bày các cơ chế làm phát sinh thể đột biến này.

         3) Giải thích vì sao đột biến đa bội được sử dụng để tạo giống cây lấy lá, lấy thân, lấy củ mà không được sử dụng để tạo giống cây lấy hạt?
	Nội dung
	Điểm

	1) 
- Đột biến đảo đoạn NST.
- Đột biến chuyển đoạn trên một NST.
(Nếu thí sinh trả lời: Đột biến cấu trúc NST thì cho 0,5 đ)

2) Cơ chế phát sinh kiểu gen aaaaBBbb từ phép lai AaBb × AaBb:

- Đột biến đa bội xảy ra ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử. (hợp tử có kiểu gen aaBb bị rối loạn nguyên phân, tất cả các cặp NST nhân đôi nhưng không phân li tạo ra aaaaBBbb)

- Đột biến đa bội xảy ra ở giảm phân 2 của cả hai giới. (Cơ thể AaBb tạo ra giao tử aaBB, cơ thể AaBb tạo ra giao tử aabb. Sự thụ tinh giữa 2 giao tử này tạo ra hợp tử aaaaBBbb)

2) 

- Vì thể đột biến đa bội có cơ quan sinh dưỡng to, cành lá, củ to nên sẽ cho năng suất cao khi sản phẩm thu lấy là thân, lá, củ. 

- Thể đa bội thường không có khả năng sinh sản nên thường có ít hạt hoặc không có hạt. Nguyên nhân là do đa bội có bộ NST không tồn tại theo cặp tương đồng nên cản trở sự hình thành giao tử, tỉ lệ giao tử thụ tinh thấp nên tỉ lệ hạt thấp.
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Câu 3: (4,0 đ) ADN là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền.

           1) Vì sao ADN là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền?

           2) Trong trường hợp nào ARN cũng được xem là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền? Giải thích.

           3) Đặc điểm cấu trúc theo nguyên tắc đa phân và nguyên tắc bổ sung của ADN có ý nghĩa gì? 

          4) Ở loài người ước tính có hơn 95% hàm lượng ADN không mang thông tin di truyền. Hãy liệt kê những đoạn ADN không mang thông tin di truyền?
	Nội dung
	Điểm

	1) ADN là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp phân tử vì muốn trở thành VCDT thì phải có đủ 4 tiêu chuẩn sau:
- Có khả năng lưu giữ thông tin di truyền ở dạng bền vững cần cho việc cấu tạo, sinh sản và hoạt động của tế bào; 

- Có khả năng sao chép chính xác để TTDT được truyền chính xác từ thế hệ này sang thế hệ khác; 

- Thông tin chứa đựng trong vật chất di truyền phải được dùng để tạo ra các phân tử cần cho cấu tạo và hoạt động sống của tế bào; 

- Vật liệu di truyền có khả năng biến đổi, nhưng những biến đổi này chỉ xảy ra ở tần số thấp và biến đổi đó có khả năng truyền lại cho đời sau.
Đối chiếu với 4 tiêu chuẩn nói trên thì ADN có đủ 4 tiêu chuẩn nên được gọi là vật chất mang thông tin di truyền. Thí sinh mô tả minh họa ADN có 4 đặc điểm
2) ARN virut cũng là vật chất di truyền vì:
- ARN virut lưu trữ thông tin di truyền;

- ARN virut có khả năng tái bản thông qua cơ chế tổng hợp ARN từ ARN hoặc phiên mã ngược tạo ra ADN, sau đó ADN phiên mã tổng hợp ARN;
- ARN virut thực hiện phiên mã, sau đó dịch mã để tổng hợp protein.

- ARN virut có khả năng bị đột biến và đột biến đó được di truyền lại cho đời sau.
3) Vai trò của nguyên tắc đa phân và nguyên tắc bổ sung đối với ADN.
- Ý nghĩa của NTĐP:  Nhờ được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân nên chỉ với 4 loại nu nhưng có thể tạo ra vô số loại ADN khác nhau bằng cách thay đổi số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp của các nu. Mặc dù chỉ có 4 loại nu nhưng được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân nên ADN có thể lưu trữ lượng thông tin di truyền vô tận.

   - Ý nghĩa của nguyên tắc bổ sung: 

     + NTBS cho phép hình thành cấu trúc xoắn kép song song của ADN, làm cho mạch         đường – photphat nằm phía ngoài, các cặp bazơ nitơ nằm phía trong, đảm bảo tính ổn định và bền vững của ADN.

     + NTBS cho phép truyền đạt thông tin di truyền một cách chính xác và tiết kiệm thời gian. Nếu có sai sót ở một mạch thì sẽ được sửa chữa nhờ mạch còn lại.
4) Đoạn ADN không mang thông tin di truyền gồm có: 
- Intron, trình tự tâm động, trình tự đầu mút NST; 

- Vùng điều hòa của gen, yếu tố di truyền vận động, trình tự khởi đầu nhân đôi ADN, gen giả, vùng nối giữa các gen,…
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Câu 4: (2,5 đ)

           1) Trình bày vai trò của các loại enzym tham gia vào quá trình nhân đôi ADN. 

           2) Ở sinh vật nhân thực, thông tin di truyền ở trên gen được biểu hiện thành tính trạng thông qua những cơ chế nào? Giải thích vì sao cùng một gen nhưng có thể tổng hợp được nhiều loại protein khác nhau?
	Nội dung
	Điểm

	1) Vai trò của enzym trong quá trình nhân đôi ADN.

- Enzym giãn xoắn (mở xoắn): làm phân tử ADN sợi kép giãn xoắn tạo chạc sao chép, sẵn sàng cho quá trình tái bản ADN (ở E.coli có gyraza, helicaza).

- Enzym ARN polymeraza (primaza): tổng hợp đoạn mồi cần cho sự khởi đầu quá trình tái bản ADN (bản chất đoạn mồi là ARN). 
- Enzym ADN polimeraza III: Sử dụng mạch ADN mẹ làm khuôn, tổng hợp mạch ADN mới bằng việc bổ sung các nuclêôtit vào đầu 3’ của mạch ADN sẵn có hoặc đoạn mồi ARN.

- Enzym ADN polimeraza I: loại bỏ các ribônuclêôtit ARN thuộc đoạn mồi rồi thay thế chúng bằng các nuclêôtit của ADN. 

- Enzym ADN ligaza (gọi tắt là ligaza): nối các đoạn Okazaki để hình thành nên mạch ADN mới hoàn chỉnh.
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	2) 

- Thông tin di truyền trên gen được biểu hiện thành tính trạng thông qua cơ chế phiên mã, dịch mã. 

   + Phiên mã là quá trình tổng hợp ARN từ khuôn mẫu của gen.

   + Dịch mã là quá trình sinh tổng hợp protein dựa trên các bộ ba của mARN.

- Gen phân mảnh thì mỗi gen có thể tổng hợp được nhiều loại protein khác nhau. 
Nguyên nhân là vì sau phiên mã, phân tử mARN sơ khai bị cắt bỏ các đoạn intron, nối các đoạn exon theo các cách khác nhau tạo ra các phân tử mARN trưởng thành khác nhau. Qua dịch mã, mỗi loại phân tử mARN trưởng thành được dịch mã thành một loại protein khác nhau.
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Câu 5: (3,0 đ) Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.

           1) Vì sao hầu hết các đột biến gen đều là đột biến điểm?

           2) Vì sao gen trong ti thể có tần số đột biến cao hơn gen trong nhân tế bào?
           3) Dựa vào mô hình điều hòa hoạt động của operon Lac, hãy cho biết trong trường hợp nào đột biến sẽ làm cho các gen cấu trúc liên tục phiên mã?
	Nội dung
	Điểm

	1) Hầu hết các ĐBG đều là ĐB điểm vì:

- ĐBG xảy ra do sai sót trong quá trình nhân đôi ADN (nhân đôi không theo nguyên tắc bổ sung). Vì hệ số sai sót là rất thấp nên trên mỗi gen thường chỉ sai sót ở một cặp nucleotit nào đó.
- Có một số trường hợp ĐBG xảy ra do yếu tố di truyền vận động hoặc do virut cài xen hệ gen thì sẽ dẫn tới làm biến đổi một đoạn nucleotit, trường hợp này không thuộc đột biến điểm. Tuy nhiên đột biến do virut hoặc do yếu tố di truyền vận động thì thường ít xảy ra hơn so với sai sót khi nhân đôi. Mặt khác các đột biến do yếu tố di truyền vận động và virut thường gây hậu quả nghiêm trọng nên bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ.

2) Gen ti thể có tần số đột biến cao hơn gen trong nhân là vì:

- ADN ty thể ở dạng trần không liên kết với histon.

- Quá trình tự sao của ADN ti thể không có enzim sửa chữa.

- ADN ty thể nằm trong môi trường có nhiều sản phẩm độc hại từ quá trình trao đổi chất.

- ADN ty thể có nhiều bản sao và quy định các protein không quan trọng, không bị áp lực của chọn lọc tự nhiên nên dễ dàng tích lũy các đột biến.
3) Đột biến làm cho các gen cấu trúc liên tục phiên mã:
- Đột biến ở vùng P của operon làm tăng ái lực của vùng này với ARN polimeraza.

- Đột biến ở vùng khởi động của gen điều hòa R làm cho gen này mất khả năng tổng hợp protein.

- Đột biến ở gen điều hòa R làm cho protein điều hòa mất khả năng liên kết với vùng vận hành O.

- Đột biến ở vùng vận hành O làm cho vùng này mất khả năng liên kết với protein ức chế.
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Câu 6: (2,5 đ) Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét 3 cặp tính trạng do 3 cặp gen Aa, Bb và Dd quy định. Trong đó A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng, D quy định quả to trội hoàn toàn so với d quy định quả nhỏ. Tiến hành 3 phép lai thu được kết quả như sau:

- Phép lai 1: Cây thân cao, hoa đỏ, quả nhỏ lai phân tích, đời Fb thu được tỉ lệ 1:1:1:1.

- Phép lai 2: Cây thân cao, hoa trắng, quả to lai phân tích, đời Fb thu được tỉ lệ 3:3:1:1.

- Phép lai 3: Cây thân thấp, hoa đỏ, quả to lai phân tích, đời Fb thu được tỉ lệ 3:3:1:1.

          1) Hãy xác định quy luật di truyền và viết sơ đồ lai của 3 phép lai phân tích nói trên.

          2) Nếu cho cây dị hợp về cả 3 cặp gen nói trên tự thụ phấn thu được đời F1. Theo lí thuyết, đời F1 sẽ có tối đa bao nhiêu kiểu gen, bao nhiêu kiểu hình?

	Nội dung
	Điểm

	1) Xác định quy luật di truyền và viết sơ đồ lai của 3 phép lai phân tích.

- Phép lai 2: đời con có tỉ lệ 3:3:1:1  ( Hai cặp gen Aa và Dd liên kết không hoàn toàn, tần số hóa vị gen là 25%.

- Phép lai 3: đời con có tỉ lệ 3:3:1:1  ( Hai cặp gen Bb và Dd liên kết không hoàn toàn, tần số hóa vị gen là 25%.

- Phép lai 1: đời con có tỉ lệ 1:1:1:1  ( Hai cặp gen Aa và Bb liên kết không hoàn toàn, tần số hóan vị gen là 50% hoặc 2 cặp gen này phân li độc lập với nhau. 
- Do Aa liên kết với Dd và Dd liên kết với Bb cho nên 3 cặp gen này liên kết với nhau.  
( Hai cặp gen Aa và Bb liên kết không hoàn toàn, tần số hoán vị 50%.

- Sơ đồ lai của mỗi phép lai. 

 + Phép lai 1: 
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, tần số HVG 50% nên đời con có tỉ lệ 1:1:1:1.
 + Phép lai 2: 
[image: image5.wmf]adb

ADb

  ×  
[image: image6.wmf]adb

adb

  hoặc 
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, tần số HVG 25% nên đời con có tỉ lệ 3:3:1:1.
 + Phép lai 3: 
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 hoặc 
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, tần số HVG 25% nên đời con có tỉ lệ 3:3:1:1.
2) Cây dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn và 3 cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp NST, có hoán vị gen tại hai điểm và có trao đổi chéo kép, cho nên đời con sẽ có tối đa 36 kiểu gen, 8 kiểu hình (Thí sinh giải thích theo di truyền quần thể, trên 1 nhóm liên kết có nhiều gen)
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Câu 7: (2,0 đ) Bằng phương pháp điện di trên gel người ta có thể phân biệt được các đoạn ADN có kích thước khác nhau. Trong quá trình điện di, tất cả các mẫu ADN được đổ vào các giếng tra mẫu, các đoạn phân tử sẽ di chuyển, trong đó đoạn phân tử ADN nào có kích thước càng bé thì tốc độ di chuyển càng nhanh (mỗi alen là một đoạn ADN, các alen có độ dài khác nhau di chuyển được quảng đường khác nhau, phân bố ở các vạch khác nhau). Dựa vào các vạch ADN trên bản điện di để xác định số loại alen của mỗi locut gen. Dưới đây là bản gel điện di các mẫu ADN (ở hai locut thuộc 2 nhiễm sắc thể khác nhau) của một người con, một người mẹ và bốn người đàn ông được nghi là cha của đứa bé (được kí hiệu là A, B, C và D). 


         1) Giả sử locut 1 kí hiệu là M có tối đa 6 alen; locut 2 kí hiệu là N có tối đa 3 alen. Dựa vào bản điện di này, hãy xác định số alen của mỗi locut và kiểu gen của mỗi người về 2 locut nói trên. 

         2) Dựa vào hai locut gen trên, hãy cho biết những người nào không thể là cha của đứa bé? Giải thích.

         3) Giả sử ở trong quần thể người đang cân bằng di truyền, các alen trong mỗi locut nói trên đều có tần số như nhau, việc xác định quan hệ bố con chỉ dựa vào hai locut nói trên, xác suất để một người đàn ông bất kì thuộc quần thể này được khẳng định cha của đứa bé nói trên là bao nhiêu?  
	Nội dung
	Điểm

	1) 
- Locut M có 6 alen, vì trên bản điện di của locut này có 6 vạch ADN.

- Locut N có 3 alen vì trên bản điện di của locut này có 3 vạch ADN.
- Kiểu gen của mỗi người: 
Quy ước mỗi vạch ADN là một alen theo thứ tự từ kích thước lớn đến kích thước bé thì ta có:

Người con có kiểu gen M3M6N3N3.                                Người mẹ có kiểu gen M6M6N3N3.

Người đàn ông A có kiểu gen M1M6N3N3.                     Người đàn ông B kiểu gen M3M4N1N3.

Người đàn ông C kiểu gen M2M5N2N2.                          Người đàn ông D kiểu gen M3M3N2N2.

2) Có 3 người không thể là cha của đứa trẻ, đó là A, C, D.
Vì người con có kiểu gen M3M6N3N3; người mẹ có kiểu gen M6M6N3N3 nên con đã nhận gen M6N3 từ mẹ.  ( phải nhận gen M3N3 từ cha.

Người đàn ông A không có alen M3; Người đàn ông C không có alen M3 và N3; Người đàn ông D không có alen N3. Do vậy 3 người đàn ông A, C, D không thể là cha của đứa bé.

3) Theo suy luận lí thuyết, tất cả những người đàn ông có alen M3 và N3 đều có thể là cha của đứa bé. 
  - Những người đàn ông có kiểu gen mang alen M3 là M1M3, M2M3, M3M3, M4M3, M5M3, M6M3 có tỉ lệ = 2.1/6.(5/6) + (1/6)2 = 11/36.

 - Những người đàn ông có kiểu gen mang alen N3 là N1N3, N2N3, N3N3
      có tỉ lệ = 2.1/3.(2/3) + (1/3)2 = 5/9.
Do vậy, xác suất để một người đàn ông trong quần thể này có alen M3N3 là = 11/36.5/9 = 55/324.
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